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Đức Phật dạy rằng: “Ba cõi 
không an cũng như nhà lửa. Người 
muốn vượt qua biển khổ trước phải 
quy kính tam Tôn; muốn thoát ly 
sanh tử mê đồ cần phải khẩn cầu 
tịnh giới.”

Bởi vậy, đối với các chức sự Giới 
đàn, các giới tử phải xem như mặt 
trời giữa trưa, phát tâm lễ bái. Các 
giới tử khẩn cầu nghiệp xấu tiêu 
trừ, căn lành tăng trưởng, ba nghiệp 
thanh tịnh, tham lễ các bậc cao 
minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, 
bỏ ác làm lành, tự tha lưỡng lợi. 

Muốn vậy, các giới tử phải từ con 
đường giới luật mà vào, định tuệ từ 
đây phát sanh, cửa ngõ Niết-bàn do 
đây thành tựu.
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TIỂU SỬ
HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ HƯNG

(1917 – 1990)

I. THÂN THẾ

Hòa thượng Pháp húy Ngộ Trí, đạo hiệu 
Thích Huệ Hưng, thế danh Nguyễn Thành 
Chẩm, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 39, 
là đệ tử Sư tổ Vạn An (Sa Đéc).

Hòa thượng sinh năm Đinh Tỵ (1917) 
tại làng Mỹ Thọ, quận Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp. Thân phụ là cụ Nguyễn Minh Biện, 
pháp danh Minh Chiếu, thân mẫu là cụ Trần 
Thị Mậu, pháp danh Diệu Thiệt. 

Với vai trò là con trưởng trong gia đình 
gồm 7 anh em, Hòa thượng đã tận tâm hướng 
dẫn và dìu dắt các em trong gia đình hướng 
về con đường xuất gia học Phật như: cố Hòa 
thượng Thích Huệ Viên, trụ trì chùa Sơn Bửu 
(Vũng Tàu); cố Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, trụ trì Tu viện Huệ Quang (Q.Tân 
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Phú), cố Ni sư Thích Nữ Như Trí; Ni Trưởng 
Thích Nữ Như Diệu, trụ trì chùa Diệu Đức 
(Q. Bình Thạnh).

II. XUẤT GIA HỌC ĐẠO

Vốn sinh trong gia đình trung lưu phúc 
hậu, nhiều đời kính tin ngôi Tam bảo, sâu 
trồng nơi ruộng phước Tăng già, Hòa thượng 
sớm nhận thức cảnh trần gian ảo mộng, cuộc 
đời giả huyễn vô thường và đến núi Sập để 
tìm nơi tu dưỡng, Hòa thượng quyết chí ăn 
chay trường, hằng ngày lo niệm Phật, tụng 
kinh. Cơ duyên hội đủ, Hòa thượng được 
Tổ sư Vạn An cho thế phát năm 1938 vào lúc 
21 tuổi. Từ đó, Hòa thượng luôn nương theo 
hạnh nguyện Tổ sư, trưởng dưỡng tâm bồ 
đề, trau dồi kinh luật, gần gũi các bậc minh 
sư pháp lữ trên bước đường tu học giác ngộ. 
Vốn thông minh sẵn có và lòng khát ngưỡng 
lý tưởng Đại thừa, ngày đêm tinh tấn tu hành, 
phụng trì chánh giới, Hòa thượng được Tổ 
Vạn An khai đàn trao giới chính thức thọ Sa 
di vào năm 1942. 

Năm 1943, nhận biết Hòa thượng là người 
có chủng tử pháp khí Đại thừa, long tượng 
của Phật pháp, nên Tổ Vạn An cho phép Hòa 
thượng thọ Tỳ kheo Bồ tát giới tại chùa Viên 
Giác, tỉnh Vĩnh Long và tu học kinh luật suốt 
10 tháng tại đây.
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Năm 1945, Hòa thượng đến Phật học đường 
Lưỡng Xuyên, Trà Vinh tu học 6 tháng, sau đó 
trở về cầu học với Hòa thượng Thích Hành Trụ 
tại chùa Long An, Sa Đéc. Vào cuối đông 1947, 
Ngài cầu học với Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại 
Phật học đường Liên Hải, Sài Gòn.

III. THỜI GIAN HÀNH ĐẠO

• Năm 1951, Hòa thượng dưỡng bệnh tại 
chùa Giác Nguyên, Khánh Hội, đồng thời dạy 
kinh cho Tăng chúng, phiên dịch kinh Duy 
Ma Cật và Kim Cang giảng lục.

• Năm 1954, với hoài bão “Hoằng pháp là 
nhà, lợi sanh là sự nghiệp”, Hòa thượng đã phụ 
giúp Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Viện chủ 
chùa Ấn Quang giảng các bộ kinh Đại thừa.

• Năm 1955, Hòa thượng làm Phó Liên 
trưởng Hội Cực Lạc Liên Hữu do Hòa thượng 
Thích Trí Tịnh làm Chánh Liên trưởng.

• Năm 1956, Ngài sang Nam Vang dạy khóa 
hạ tại chùa Chuẩn Đề. Khi trở về Việt Nam, Ngài 
được mời làm trụ trì chùa Kim Huê, Sa Đéc.

• Năm 1957, Giáo hội Tăng già Nam Việt 
mời Hòa thượng đảm nhiệm chức vụ Phó 
Trưởng ban kiêm Thư ký của Khóa huấn luyện 
trụ trì “Như Lai sứ giả” tại chùa Pháp Hội, Sài 
Gòn do Hòa thượng Thích Thiện Hoa làm 
Trưởng ban.
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• Năm 1958, Hòa thượng giảng dạy tại 
Phật học đường Phước Hòa, Trà Vinh.

• Năm 1960, Hòa thượng giao Thượng 
tọa Thích Huệ Phát chức vụ trụ trì chùa Kim 
Huê, Sa Đéc để chuyên tâm nhập thất tinh tu 
tại TP.HCM

• Năm 1962, Hòa thượng xây dựng Thiền 
viện Tập Thành tại Bà Chiểu. 

• Từ năm 1962 đến 1988, Hòa thượng liên 
tục làm giới sư Đại giới đàn Phật học đường 
Nam Việt tại chùa Ấn Quang (1962); Đại giới 
đàn tại Việt Nam Quốc Tự (1964); Phật học 
viện Cao đẳng Huệ Nghiêm (1966); Đại giới 
đàn Huệ Quang, Mỹ Tho (1972); Đại giới 
đàn Phước Huệ, Nha Trang (1973); Đại giới 
đàn chùa Quảng Đức, Long Xuyên (1974); 
Đại giới đàn Thiện Hòa (1975), Đại giới đàn 
do Thành hội Phật giáo TPHCM tổ chức tại 
chùa Ấn Quang (1984, 1988).

• Năm 1969, Hòa thượng giảng kinh Viên 
Giác tại chùa Tuyền Lâm và phụ trách giảng 
dạy tại Phật học viện Cao đẳng Huệ Nghiêm.

• Năm 1970, Hòa thượng khai sơn Tu viện 
Huệ Quang và tu học hành đạo tại đây cho 
đến ngày viên tịch.

• Năm 1974, Hòa thượng được Giáo hội 
cung thỉnh làm thành viên Hội đồng Giáo 
phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
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Nam Thống nhất và được suy cử làm Tổng lý 
Hội đồng quản trị chùa Ấn Quang.

• Năm 1982, Hòa thượng được suy cử 
chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự Thành hội 
kiêm Ủy viên giáo dục Tăng Ni tại Đại hội Đại 
biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm 
kỳ I (1982-1987) và làm Hiệu phó kiêm giảng 
viên Trường Cao đẳng Phật học Việt Nam cơ 
sở 2 vào năm 1984.

• Năm 1987, Hòa thượng được tái cử chức 
vụ Phó Trưởng ban Trị sự Thành hội tại Đại 
hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ II (1987- 
1990). Vào ngày 28-29/10/1987, Hòa 
thượng được Đại hội tấn phong lên hàng giáo 
phẩm Hòa thượng và được đề cử làm Trưởng 
ban Tăng sự Trung ương GHPGVN tại Đại 
hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ 
II (1987- 1992) tại Cung Văn hóa hữu nghị 
Việt- Xô, thủ đô Hà Nội.

• Năm 1989, Viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam được thành lập, Hòa thượng được 
Hòa thượng Thích Minh Châu (Viện trưởng) 
mời làm Trưởng ban Phật giáo chuyên môn.

IV. THỜI GIAN VIÊN TỊCH

Cuộc đời tu học và sự nghiệp hành đạo 
của Hòa thượng rất bình dị, chơn tu thật học, 
nghiêm trì giới luật, xiển dương Phật pháp 
bằng con đường giáo dục tại miền Nam. Hòa 
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thượng thật xứng đáng là bậc Thạch trụ của 
Thiền gia, bậc Đống lương mẫu mực của Phật 
giáo, bậc chơn tu khả kính - bậc Tuyên Luật sư 
gương mẫu – bậc giáo thọ sư lỗi lạc của toàn 
thể Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam nói chung và miền Nam nói riêng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bốn đại của 
kiếp người theo luật vô thường dần biến đổi, 
Hòa thượng đã ngã bệnh tại thiền sàng và an 
nhiên thu thần viên tịch vào lúc 10g45 phút 
sáng ngày 28 tháng Giêng năm Canh Ngọ. 
Trụ thế 74 tuổi, hạ lạp 46 năm.

Hòa thượng đã để lại các tác phẩm phiên 
dịch có giá trị như: Kinh Duy-ma-cật, Kim 
Cang giảng lục, Lược sử Đức Lục Tổ, Pháp môn 
tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định. Các tác phẩm 
chưa xuất bản như: Kinh Phật Thuyết Đương 
Lai Biến, kinh Phật Thuyết Diệt Tận, Tập Tri 
Kiến Giải Thoát. Tác phẩm đang soan dịch: 
Kinh Phạm Võng Hiệp Chú.

Phụng vị Việt Nam Phật giáo, Giáo hội 
Tăng sự Ban trưởng, tự Lâm Tế Chánh tông, 
Tam thập cửu thế, thượng Huệ hạ Hưng, húy 
Ngộ Trí, Nguyễn công Hòa thượng giác linh.

        BAN TỔ CHỨC
ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG 

PL.2564- DL.2020
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BAN TỔ CHỨC
ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HƯNG” 

PL.2564- DL.2020

A. BAN CHỨNG MINH:

1. Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
2. Hòa thượng THÍCH HIỂN TU
3. Hòa thượng THÍCH TỪ THÔNG
4. Hòa thượng THÍCH TỊNH HẠNH
5. Hòa thượng THÍCH NHƯ TÍN
6. Hòa thượng THÍCH MINH CHƠN
7. Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

B. BAN TỔ CHỨC:

1. Trưởng ban: 

- Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

2. Các Phó ban: 

- Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH
- Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
- Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG
- Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐỨC
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- Hòa thượng THÍCH HUỆ VĂN
- Hòa thượng THÍCH NHỰT ẤN
- Hòa thượng THÍCH LỆ TRANG
- Thượng tọa THÍCH THANH PHONG
- Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
- Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP

3. Ban Thư ký:

- Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ 
- Thượng tọa THÍCH QUANG THẠNH
- Đại đức THÍCH TRUNG NGUYỆN
- Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THẢO
- Ni sư THÍCH NỮ TÍN LIÊN

4. Các Ủy viên: 

- Hòa thượng THÍCH MINH GIÁC
- Hòa thượng DANH LUNG
- Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG
- Hòa thượng THÍCH HIỂN ĐỨC
- Hòa thượng THÍCH NHẬT HỶ 
- Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG
- Thượng tọa THÍCH TRÍ CHƠN
- Thượng tọa THÍCH GIÁC TRÍ
- Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ
- Thượng tọa THÍCH TRUYỀN CƯỜNG
- Thượng tọa THÍCH GIÁC HIỆP
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- Thượng tọa THÍCH TÂM HẢI
- Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN (Q.3) 
- Hòa thượng THÍCH THIỆN LẠC 

(H.BC)
- Hòa thượng THÍCH THIỆN XUÂN 

(Q.TP)
- Hòa thượng THÍCH TẮC LÃNH 

(Q.TĐ)
- Hòa thượng THÍCH NHẬT LANG (Q. 

GV)
- Hòa thượng THÍCH HUỆ NGHI 

(H.CC)
- Hòa thượng THÍCH LÃNG HUỲNH 

(Q.7)
- Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH 

(Q.2)
- Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH 

(H.HM)
- Hòa thượng THÍCH HUỆ CẢNH (Q.9)
- Hòa thượng THÍCH THIỆN NGỘ (Q.11)
- Hòa thượng THÍCH HẠNH NGỘ (Q.4)
- Thượng tọa THÍCH THIỆN NGHĨA (Q.6)
- Thượng tọa THÍCH GIÁC HUỆ (H.CG)
- Thượng tọa THÍCH TÂM CHƠN (Q.BTh)
- Thượng tọa THÍCH ĐẠT ĐỨC (Q.TB)
- Thượng tọa THÍCH THIỆN TỪ (H.NB)
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- Thượng tọa THÍCH MINH QUANG (Q.1)
- Thượng tọa THÍCH NHẬT THIỆN (Q.10)
- Đại đức THÍCH MINH NHỰT (Q.PN)
- Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ XUÂN

5. Ban Tài Chánh: 

- Hòa thượng THÍCH HUỆ VĂN 
- Ni sư THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)
- Sư cô THÍCH NỮ NHƯ HÒA

C. CÁC TIỂU BAN:

1. TB. Nội dung: 

- HT. THÍCH MINH THÔNG
- HT. THÍCH LỆ TRANG
- HT. THÍCH HẠNH NGỘ
- TT. THÍCH THIỆN QUÝ
- TT. THÍCH QUANG THẠNH
- ĐĐ. THÍCH TRUNG NGUYỆN

2. TB. Tiếp tân: 

- HT. THÍCH THIỆN ĐỨC
- HT. THÍCH GIÁC PHÁP
- HT. THÍCH NHỰT ẤN
- HT. THÍCH CHƠN KHÔNG
- HT. THÍCH HIỂN ĐỨC
- HT. THÍCH NHẬT HỶ
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- TT. THÍCH THANH PHONG
- NT. THÍCH NỮ NHƯ THẢO
- NS. THÍCH NỮ TÍN LIÊN

3. TB. Trần thiết: 

- HT. THÍCH LỆ TRANG (nội đàn)
- TT. THÍCH QUẢNG CHƠN (nội đàn)
- TT. THÍCH NHẬT THIỆN (ngoại đàn)
- ĐĐ. THÍCH MINH BẢO (ngoại đàn)
- BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 10

4. TB. Nghi lễ : 

- HT. THÍCH LỆ TRANG 
- TT. THÍCH QUẢNG CHƠN 
- BAN NGHI LỄ PG TP.HCM

5. TB. Xướng ngôn: 

- TT. THÍCH TRÍ CHƠN
- ĐĐ. THÍCH TRÍ ĐỨC
- ĐĐ. THÍCH THIỆN CHÂU

6. TB.Thông tin - Truyền thông, báo, đài: 

- TT. THÍCH TÂM HẢI
- ĐĐ. THÍCH HẢI ĐẠT
- ĐĐ. THÍCH MINH THUẬN
- PHẬT SỰ ONLINE (PSO) & BÁO 

GIÁC NGỘ
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7. TB. Trật tự 

- HT. THÍCH HẠNH NGỘ
- TT. THÍCH ĐẠT ĐỨC
- TT. THÍCH NHẬT THIỆN
- ĐĐ. THÍCH MINH BẢO
- ĐĐ. THÍCH TÂM HOA
- CHƯ NI PHÂN BAN NI GIỚI TP.HCM
- BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 10

8. TB. In ấn tài liệu: 

- TT. THÍCH TẮC HUÊ
- ĐĐ. THÍCH HẢI ĐẠT
- ĐĐ. THÍCH TRÍ ĐỨC
- ĐĐ. THÍCH NHUẬN HẠNH
- Phật tử NGỌC THỦY & PHƯỚC HIẾU

9. TB. Âm thanh - Ánh sáng: 

- ĐĐ. THÍCH MINH BẢO
- CHƯ TĂNG & PHẬT TỬ  VIỆT NAM 

QUỐC TỰ

10. TB. Ấm thực: 

- TT. THÍCH HUỆ CÔNG
- NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)
- PHẬT TỬ ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA

11. TB. Y tế: 

- SC. THÍCH NỮ HUỆ ĐẠO
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- BS. VÕ KHAI NGHIỆP
- Các Y SĨ PHÒNG KHÁM NI VIỆN 

PHƯỚC LONG
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ 
HƯNG” PL.2564

TRƯỞNG BAN
(Đã ký và đóng dấu)

Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG
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CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HƯNG” 

PL.2564 – DL.2020  
Từ ngày 12 - 15 tháng 10 năm 2020 

(Ngày 26 đến 29/8/Canh Tý)

* Thứ Sáu - ngày 02/10/2020: (ngày 16/8/
Canh Tý):

- 06 giờ 00: Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni vân 
tập Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).

- 06 giờ 15: Chư Tôn đức Ban Giám thị 
quang lâm.

- 07 giờ 30 - 09 giờ 00: Khảo thí giới tử thọ 
giới Tỳ-kheo,Tỳ-kheo Ni.  

- 08 giờ 30:  Giới tử Thức-xoa, Sa-di và 
Sa-di-ni vân tập Tuyển Phật trường (Việt Nam 
Quốc tự).

- 09 giờ 30 - 11 giờ 00: Khảo thí giới tử thọ 
giới Thức xoa, Sa di, Sa-di-ni.



SỔ TAY ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG 202016

* Thứ Hai - ngày 12/10/2020: (ngày 26/8/
Canh Tý):

 BUỔI SÁNG: (06 giờ 00 - 08 giờ 00)

Giới tử được trúng tuyển làm thủ tục nhập 
Giới trường như sau:

- Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di tập trung tại Giới 
trường Việt Nam Quốc Tự.

- Giới tử Tỳ-kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa-di-
ni tập trung tại Giới trường chùa Thanh Tâm 
(Bát Bửu Phật Đài - H. Bình Chánh).

- Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Phật giáo 
Nam tông Kinh tập trung tại Giới trường biệt 
truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

- Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ 
tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm 
(Q.Bình Thạnh).

-  Giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức xoa, Sa-di-ni Hệ 
phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá 
Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Các Giới tử tập trung Giới trường đúng giờ 
quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải 
quyết các trường hợp trễ giờ quy định.

Các Giới trường sinh hoạt Giới tử về 
Thanh quy Giới đàn, những quy định trong 
thời gian ở tại Giới trường. Kiểm tra Y, bình 
bát, tọa cụ, đãy lọc nước, v.v…
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 BUỔI CHIỀU: 

- 14 giờ 00: Chư Tôn đức Thường trực Ban 
Tổ chức, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố, 
Ban Điều hành và Giới sư các Giới trường tập 
trung tại Tu viện Huệ Quang cử hành nghi 
lễ thỉnh di ảnh Cố Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Huệ Hưng.

- Ban Điều hành các Giới trường tập trung 
hướng dẫn Giới tử chuyên tâm lễ Sám hối để 
tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm 
tiếp thọ Giới pháp; học tập Giới luật hành 
nghi của người xuất gia cùng thực hành các 
nghi thức Thiền gia hằng ngày: Quá đường, 
Công phu, Tọa thiền, Hô canh, Tuần chiếu, 
diễn tập phương thức đăng đàn…

 BUỔI TỐI:

Các Giới trường tổ chức cho các Giới 
tử thi tụng Luật theo quy định của Đại Giới 
đàn: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa: 04 quyển 
Luật Trường hàng; Sa di, Sa-di-ni: 02 quyển Luật 
Trường hàng. Căn cứ vào kết quả thi tụng Luật của các 
Giới trường, chọn ra các giới tử ưu tú để khen thưởng.

* Thứ Ba - ngày 13/10/2020: (ngày 27/8/Canh 
Tý):

KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HƯNG” 
TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

- 06 giờ 00 : Đại chúng vân tập
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- 08 giờ 00 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn 
HUỆ HƯNG 

• Niệm Phật cầu gia bị.

• Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và 
thành phần tham dự.

• Lời  khai mạc của Hòa thượng Trưởng 
ban tổ chức.

• Cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Huệ Hưng.

• Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn.

+ Tính pháp lý được chấp thuận. 

+ Thông qua danh sách Ban Tổ chức, 
Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử và 
số lượng giới tử.

• Lời phát nguyện của giới tử. 

• Đạo từ Hòa thượng Chứng minh.

• Cảm tạ, hồi hướng.

- 09 giờ 30 : Khai đạo Giới tử.

- 10 giờ 30 : Các giới tử Tỳ-kheo, Sa-di 
(Bắc tông) ở lại Đại Giới trường Việt 
Nam Quốc Tự thực hiện nghi thức Quá 
đường - Kinh hành, các giới tử khác trở 
về các Giới trường của mình. 

- 14 giờ 00 : Thỉnh sư.

- 14 giờ 30 :  
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• Tại Đại Giới trường Việt Nam Quốc 
Tự: Truyền Sa-di giới (Bắc tông).

• Tại Giới trường chùa Bửu Quang: 
Truyền Sa-di giới (Nam tông).

• Tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm: 
Truyền Sa-di giới (Khất sĩ).

• Tại Giới trường chùa Thanh Tâm (Bát 
Bửu Phật Đài): Truyền Thức-xoa-ma-
na-ni giới và Sa-di-ni giới (Bắc tông).

• Tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương: 
Truyền hức-xoa-ma-na-ni giới và Sa-
di-ni giới (Khất sĩ).

• Các Giới trường khác: Tiếp tục sinh 
hoạt các nghi thức tại Giới trường 
(tùy điều kiện mỗi giới trường). 

- 16 giờ 30 : Dược thạch. 

- 17 giờ 30 : Lễ Sám hối.

- 19 giờ 00 : Tuần chiếu. 

- 22 giờ 00 : An tức.

* Thứ Tư - ngày 14/10/2020 (ngày 28/8/Canh Tý):

- 05 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng  

- 06 giờ 00: 

• Các Giới trường: Việt Nam Quốc Tự, 
chùa Bửu Quang, Tịnh xá Trung Tâm 
tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới. 
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• Các Giới trường chùa Thanh Tâm (Bát 
Bửu Phật Đài), Tịnh xá Ngọc Phương 
tấn đàn truyền Tỳ-kheo-ni giới. 

- 11 giờ 30 : Thọ trai

 BUỔI CHIỀU: 

Tùy tình hình thực tế, các Giới trường 
Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến Giới 
trường Đại Tăng Việt Nam Quốc Tự (Bắc 
tông); Tịnh xá Trung Tâm (Khất sĩ) cầu thọ 
Chánh pháp Yết-ma. 

- 20 giờ 00 : Tuần chiếu.

- 22 giờ 00 : An tức

* Thứ Năm - ngày 15/10/2020: (ngày 29/8/
Canh Tý)

- 05 giờ 30  : Đại chúng thọ Bồ Tát giới 
vân tập (Đại giới trường 
Việt Nam Quốc Tự)

- 06 giờ 00  : Chư Tôn đức Giới sư quang 
lâm

- 07 giờ 30  : Tấn đàn truyền Bồ tát giới.

- 08 giờ 30 : Đàn truyền Tam quy – Ngũ 
giới

- 10 giờ 00  : Thọ trai, cúng dường tạ 
đàn, sau khi thọ trai xong 
các Giới tử (xuất gia) thực 
hiện nghi thức kinh hành.
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- 11 giờ 30  : Chỉ tịnh.

- 13 giờ 30     : Đại chúng (Giới tử Tỳ-
kheo Tăng Bắc tông) vân 
tập vào hội trường Việt Nam 
Quốc Tự tham dự khóa Lễ 
thuyết U Minh Giới – Phổ 
lợi hữu tình. 

- 14 giờ 00    : Trang nghiêm Đạo tràng.

- 14 giờ 30  : Đăng đàn thuyết U Minh 
giới. (Đại Giới trường Việt 
Nam Quốc Tự)

ĐẠI GIỚI ĐÀN HOÀN MÃN

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ 
BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN 

“HUỆ HƯNG” PL.2564
TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)
  
  

Hòa thượng Thích Trí Quảng



22



23

THANH QUY
ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG   

PL.2564 – DL.2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu 
thọ giới pháp, phải biết giới pháp là tối quan 
trọng. Do vậy, trước khi nhập Niết-bàn, đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã di giáo rằng: “Sau 
khi Ta diệt độ, trong đời tượng pháp phải tôn kính 
Ba-la-đề-mộc-xoa. Người năng kính giữ Ba-la-đề-
mộc-xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng cũng không 
khác gì Ta còn tại thế vậy”. Các giới tử phát tâm 
cầu thọ giới pháp, điều trước tiên phải làm 
là tuân thủ Thanh quy đàn giới, thúc liễm 
thân tâm, trau dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân 
duyên để đăng đàn cầu thọ giới pháp. Nay, có 
10 điều quy định tại giới trường; nguyện đại 
chúng liễu tri, nghiêm tịnh hành trì. 

1. Giới tử vân tập giới trường đúng ngày, 
giờ quy định. Khi đến giới trường, giới 
tử phải báo danh (xuất trình giấy báo 
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trúng tuyển) và đến chỗ an đơn theo 
quy định của Ban Tổ chức, không 
được tự ý đi ra ngoài giới trường, hoặc 
tiếp khách (Tăng Ni, Phật tử, người 
thân . . .) đến khi thời gian Đại Giới 
đàn hoàn mãn.

2. Ngoài y phục và đồ dùng cá nhân ra, 
giới tử không được mang theo hoặc 
tự ý sử dụng các thiết bị điện tử (như: 
máy vi tính xách tay, máy tính bảng, 
điện thoại di động, máy thu phát sóng 
wifi và FM, máy nghe nhạc…); nếu có 
mang theo, Ban Tổ chức sẽ quản lý 
trong suốt thời gian tại giới trường.

3. Giới tử thọ giới Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni 
phải có đủ 3 y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc 
nước, áo hậu vàng (chư Tăng), áo hậu 
lam (chư Ni); thọ giới Sa-di/Sa-di-ni 
phải có May y, áo tràng lam, đãy lọc 
nước. Giới tử phải có trách nhiệm tự 
bảo quản hành lý cá nhân.

4. Trong suốt thời gian khảo hạch, giới 
tử phải nghiêm túc tuân thủ Nội quy 
phòng thi, phải có tâm chân thật, 
không nên vọng niệm với những hành 
vi thi cử trái với hạnh người xuất gia.

5. Tất cả thời khóa hành trì tại giới 
trường, giới tử phải đồng chúng vân 
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tập, y hậu chỉnh tề, tụng kinh hòa âm 
nhiếp niệm, ngồi đứng đúng phép, 
không được bê trễ và giải đãi, không 
được tự tiện di chuyển, đổi chỗ hay bỏ 
xuống phi thời, trừ bệnh duyên hoặc 
việc Tăng sai; khi nghe hiệu lệnh thời 
khóa tu học hoặc thính pháp, giới 
tử phải đến trước giờ quy định, ổn 
định trang nghiêm, lắng trong ba 
nghiệp để tiếp nhận lời dạy bảo của 
chư Tôn đức, không được phóng ý 
tự tiện, nếu khiếm diện  phải có lý 
do chính đáng.

6. Giới tử phải hoàn thành các phận sự 
của mình đã được đại chúng phân 
công, không được trốn tránh trách 
nhiệm hoặc biếng lười làm bê trễ công 
việc của đại chúng; trong giờ chỉ tịnh 
tuyệt đối im lặng, không được làm ồn 
ào nhiễu động đại chúng.

7. Giới tử ăn uống phải đúng giờ, đúng 
nơi quy định, không ăn phi thời, 
nhiếp tâm tồn quán, không được cười 
nói lớn tiếng hoặc bỏ vật thực rơi rớt, 
phí tổn của thường trụ, không được 
đem thức ăn lên liêu phòng; tuyệt 
đối không được hút thuốc hoặc uống 
những loại nước giải khát có cồn rượu, 
chất kích thích.
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8. Khi bước ra khỏi liêu phòng, giới tử 
phải mặc giáo phục như: áo tràng/
nhựt bình nâu (đối với Tăng) hoặc 
áo tràng/ nhựt bình lam (đối với 
Ni), không được mặc thường phục 
ra ngoài; đi - đứng - nằm - ngồi phải 
đúng oai nghi, không được nói cười 
lớn tiếng trong giới trường.

9. Để giới đàn được trang nghiêm, thanh 
tịnh và đồng bộ, giới tử phải tuân thủ 
và làm theo tất cả sự hướng dẫn và dạy 
bảo của chư Tôn đức trong Ban Tổ 
chức, Ban Quản giới tử và Ban Điển 
lễ - Dẫn thỉnh.

10. Khi có ý kiến bất hòa, giới tử phải 
cung kính tác bạch lên chư Tôn đức 
Ban Tổ chức, Ban Quản Giới tử để 
giải quyết, không được tự ý lớn tiếng 
tranh cải hay có những hành động thô 
thiển làm động chúng.

Để giới đàn được trang nghiêm, thanh tịnh 
làm nền tảng cho giới thể, giới tử nên phát 
tâm dõng mãnh cần cầu giới pháp; cung kính 
tôn trọng, tâm niệm tôn danh Hòa thượng 
Đàn đầu, chư Tôn đức A-xà-lê và Tôn chứng, 
chư Tôn đức Ban Tổ chức, Ban Quản giới tử; 
nghiêm túc thực hành tất cả những quy định 
trong bản Thanh quy này. 
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Nguyện đem công đức trang nghiêm - 
thanh tịnh thù thắng của Đại Giới đàn hồi 
hướng đến pháp giới chúng sanh thể nhập 
Phật giới đồng thành Phật đạo.

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ tát Ma ha tát 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
BAN TRỊ SỰ GHPGVN 

BAN TỔ CHỨC 
ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HƯNG” PL.2564

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)

                  
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 



28



29

THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO
***

THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO 
(Bắc tông)

 

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 

• Yết-ma A-Xà-lê: 
Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

• Giáo thọ A-Xà-lê: 
Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM

• Tuyên Luật sư: 
Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG 

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH MINH CHƠN 
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- Đệ nhị Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH CHƠN PHÁT 
(Chùa Huệ Nghiêm) 

- Đệ tam Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH NHẬT LANG (Q.GV)

- Đệ tứ Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN (Q.3) 

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH NHẬT MINH (Q.1)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH HOẰNG TRI (Q.TĐ)

- Đệ thất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH LỆ TRANG (Q.10)

ĐIỂN LỄ - DẪN THỈNH

1. Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHƠN

2. Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN 
Thành phố

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO 
(Nam tông)

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu:  
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
(Chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp)

• Yết-ma A-xà-lê:  
Hòa thượng THÍCH HỘ CHÁNH
(Chùa Bửu Long, quận 9)

• Giáo thọ A-xà-lê:  
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHÂN
(Chùa Xá Lợi Phật Đài, quận 9)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH VIÊN MINH
(Chùa Bửu Long, quận 9)

- Đệ nhị Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH MINH GIÁC
(Chùa Pháp Quang, quận Bình Thạnh)

- Đệ tam Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH TĂNG ĐỊNH
(Chùa Kỳ Viên, quận 3)
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- Đệ tứ Tôn chứng: 
Thượng tọa THÍCH PHÁP CHẤT
(Thiền viện Nguyên Thủy, quận 2)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Thượng tọa THÍCH THIỆN HẠNH
(Chùa Nam Tông, quận Bình Tân)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Thượng tọa THÍCH THIỆN ĐẠT
Chùa Giác Quang, quận 8)

- Đệ thất Tôn chứng: 
Đại đức THÍCH THIỆN MẪN
(Chùa Pháp Quang, quận Bình Thạnh)

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO
(Hệ phái Khất sĩ)

 

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC NHƯỜNG 
(Tịnh xá Ngọc Minh)  

• Yết-ma A-xà-lê: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG 
(Tịnh xá Trung Tâm) 

• Giáo thọ A-xà-lê: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC GIỚI 
(Tịnh xá Ngọc Viên)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC NGỘ  
(Tịnh xá Ngọc Thiền)

- Đệ nhị Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC CẦU  
(Tịnh xá Ngọc Thạnh)
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- Đệ tam Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC DŨNG  
(Tịnh xá An Lạc) 

- Đệ tứ Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC HÀ  
(Tịnh xá Trung Tâm)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC HÙNG  
(Tịnh xá. Ngọc Bửu)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP 
(Tịnh xá. Trung Tâm)

- Đệ thất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC THÀNH  
(Tịnh xá. Ngọc Phúc)

***
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HỘI ĐỒNG GIỚI SƯ 
TRUYỀN GIỚI BỒ TÁT

(Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự)

1. Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG
2. Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM
3. Hòa thượng THÍCH NHƯ TÍN
4. Hòa thượng THÍCH MINH CHƠN
5. Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH 
6. Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG 

(Yết-ma A-xà-lê)
7. Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐỨC 
8. Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG 
9. Hòa thượng THÍCH LỆ TRANG
10. Hòa thượng THÍCH THIỆN LẠC 
11. Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN 
12. Hòa thượng THÍCH NHẬT LANG 
13. Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH 
14. Hòa thượng THÍCH TẮC LÃNH 
15. Hòa thượng THÍCH THIỆN XUÂN 
16. Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH 

(Huyện Hóc Môn) 
17. Hòa thượng THÍCH HẠNH NGỘ 
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18. Hòa thượng THÍCH THIỆN NGỘ 
19. Thượng tọa THÍCH THIỆN NGHĨA 
20. Thượng tọa THÍCH TRÍ CHƠN 
21. Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG

ĐIỂN LỄ - DẪN THỈNH 

1. Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHƠN   

2. Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN 
TP.HCM
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO-NI
***

THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO-NI 
(Bắc tông)

TAM SƯ

• Hòa thượng đàn đầu:  
Ni trưởng THÍCH NỮ TỊNH NGUYỆN 

• Yết-ma A-xà-lê:  
Ni trưởng THÍCH NỮ TỊNH GIỚI

• Giáo thọ A-xà-lê:  
Ni trưởng  THÍCH NỮ HẢI THÀNH 

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THANH  
(Tịnh thất Phước Quang)
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- Đệ nhị Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ GIÁC THÀNH   
(Chùa Vạn Hạnh)

- Đệ tam Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ  LƯU PHONG   
(Chùa Kiều Đàm)

- Đệ tứ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ CHƠN HIỀN  
(Chùa Liên Quang) 

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ CHƠN  
(Chùa Thiền Đức)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ TỪ NHẪN   
(Chùa Phước Viên)

- Đệ thất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ HẠNH NGỌC    
(Chùa Linh Bửu)

DẪN THỈNH

   Ni trưởng THÍCH NỮ TẮC SEN
    (Chùa Quang Minh - quận  Tân Phú)

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO-NI 
(Hệ phái Khất sĩ)

 

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
Ni trưởng THÍCH NỮ TÂN LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Quang)

•Yết-ma A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ TỐ LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Phương)

• Giáo thọ A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ THẨM LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Lâm)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ CHIÊU LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Khánh)

- Đệ nhị Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ MAI LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Đức)

- Đệ tam Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ SÂM LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Vinh ) 
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- Đệ tứ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ GIAO LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Kinh)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ HIẾU LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Long)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ TẤN LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Phước)

- Đệ thất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ THẬN LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Cảnh)

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN 
THỨC-XOA-MA-NA-NI

***

THẬP SƯ GIỚI ĐÀN 
THỨC-XOA-MA-NA-NI 

(Bắc tông)

TAM SƯ

• Hòa thượng đàn đầu : 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ ĐỨC

• Yết-ma A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ  NHƯ QUANG

• Giáo thọ A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ XUÂN

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ CƯƠNG     
(Chùa Bát Nhã)
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- Đệ nhị Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ NGUYÊN  
(Chùa Huê Lâm)

- Đệ tam Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ GIÁC TRUNG   
(Chùa Vạn Hạnh)

- Đệ tứ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ TỪ NHÀN         
(Chùa An Hòa)  

, Đệ ngũ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ HUỆ          
(Chùa Huê Lâm)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ LỘC             
(Chùa Bảo Quang)

- Đệ thất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ PHƯƠNG   
(Chùa Liên Hoa)

DẪN THỈNH

Ni trưởng  THÍCH NỮ NHƯ THỦY      
 (Chùa Pháp Võ, huyện Nhà Bè)

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN 
THỨC-XOA-MA-NA-NI 

(Hệ phái Khất sĩ)

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
Ni trưởng THÍCH NỮ PHỤC LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Phương) 

• Yết-ma A Xà lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ KINH LIÊN  
(Tịnh xá Bửu Quang)

• Giáo thọ A Xà lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ ÁNH LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Châu)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ CHẤT LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Thanh)

- Đệ nhị Tôn chứng:  
Ni trưởng THÍCH NỮ THÔNG LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Bình)  
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- Đệ tam Tôn chứng:  
Ni trưởng THÍCH NỮ MAI LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Lâm)

- Đệ tứ Tôn chứng:  
Ni trưởng THÍCH NỮ TRÌ LIÊN   
(Tịnh xá Ngọc Minh)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ LIÊN LIÊN  
(Tịnh xá Liên Hoa)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ TUYẾT LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Hiệp)

- Đệ thất  Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ YẾN LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Chơn)

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN SA-DI
***

THẬP SƯ GIỚI ĐÀN SA-DI 
(Bắc tông)

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu:  
Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP

• Yết-ma A-xà-lê:  
Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH 

• Giáo thọ A-xà-lê:  
Hòa thượng THÍCH HIỂN ĐỨC

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN (Q.1)

- Đệ nhị Tôn chứng:  
Hòa thượng THÍCH HUỆ CẢNH

- Đệ tam Tôn chứng:  
Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG 
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- Đệ tứ Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH TRUNG PHÚ

- Đệ ngũ Tôn chứng:  
Hòa thượng THÍCH NHỰT HỶ 

- Đệ lục Tôn chứng: 
Thượng tọa THÍCH THIỆN NGHĨA

- Đệ thất Tôn chứng:  
Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG

ĐIỂN LỄ, DẪN THỈNH

1. Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHƠN

2. Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN 
TP.HCM

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN SA-DI VÀ TU NỮ 
(Nam tông)

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
Hòa thượng THÍCH VIÊN MINH
(Chùa Bửu Long, quận 9) 

• Yết-ma A Xà lê: 
Thượng tọa THÍCH THIỆN HẠNH
(Chùa Nam Tông, quận Bình Tân)

• Giáo thọ A Xà lê: 
Thượng tọa THÍCH THIỆN ĐẠT
(Chùa Giác Quang, quận 8)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH HỘ CHÁNH
(Chùa Bửu Long, quận 9)

- Đệ nhị Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH MINH GIÁC
(Chùa Pháp Quang, quận Bình Thạnh)

- Đệ tam Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHÂN
(Chùa Xá Lợi Phật Đài, quận 9)
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- Đệ tứ Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH TĂNG ĐỊNH
(Chùa Kỳ Viên, quận 3)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Thượng tọa THÍCH PHÁP CHẤT
(Thiền viện Nguyên Thủy, quận 2)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Đại đức THÍCH THIỆN MẪN
(Chùa Pháp Quang, quận Bình Thạnh)

- Đệ thất Tôn chứng: 
Đại đức THÍCH MINH TẤN
(Chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức)

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN SA-DI 
(Hệ phái Khất sĩ)

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG  
(Tịnh xá Trung Tâm) 

• Yết-ma A-xà-lê: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC GIỚI  
(Tịnh xá Ngọc Viên)

• Giáo thọ A-xà-lê: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC HÀ  
(Tịnh xá Trung Tâm)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP  
(Tịnh xá Trung Tâm)

- Đệ nhị Tôn chứng:  
Hòa thượng THÍCH MINH BỬU   
(Tịnh xá Ngọc Thuận)  

- Đệ tam Tôn chứng:  
Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÙNG  
(Tịnh xá Ngọc Tòng)  
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- Đệ tứ Tôn chứng:  
Hòa thượng THÍCH GIÁC SƠN 
(Tịnh xá Ngọc Thiện)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC NHÂN  
(Tịnh xá Ngọc Lợi)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Hòa thượng THÍCH GIÁC THÀNH  
(Tịnh xá Ngọc Phúc)

- Đệ thất  Tôn chứng: 
Thượng tọa THÍCH GIÁC NHUẬN 
(Tịnh xá Lộc Uyển)

***
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN SA-DI-NI
***

THẬP SƯ GIỚI ĐÀN SA-DI-NI 
(Bắc tông)

TAM SƯ

• Hòa thượng đàn đầu : 
Ni trưởng THÍCH NỮ ĐẠT THUẬN

• Yết-ma A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ Ý

•Giáo thọ A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ TẮC TUYẾT

 

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ CẢNH     
(Chùa Phổ Hiền)
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- Đệ nhị  Tôn Chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TƯỜNG  
(Chùa Hòa Bình)

- Đệ tam Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ MỸ THUẬN      
(Chùa Sùng Đức)

- Đệ tứ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ KHIẾT NGỌC  
(Chùa Kim Liên)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH  NỮ NHƯ TRÍ         
(Chùa Diệu Giác)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH  NỮ HẠNH TỊNH     
(Chùa Dược Sư)

- Đệ thất Tôn Chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ NHẬT KHƯƠNG 
(Chùa Quang Minh)

DẪN THỈNH

Ni sư THÍCH NỮ NHƯ LIỄU
(Chùa Dược Sư, quận Bình Thạnh)
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THẬP SƯ GIỚI ĐÀN SA-DI-NI 
(Hệ phái Khất sĩ)

TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
Ni trưởng THÍCH NỮ VIÊN LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Phương) 

• Yết-ma A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ GƯƠNG LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Tâm)

• Giáo thọ A-xà-lê: 
Ni trưởng THÍCH NỮ XUÂN LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Tuệ)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
Ni trưởng THÍCH NỮ MÃNH LIÊN     
(Tịnh xá Ngọc Ẩn) 

- Đệ nhị Tôn chứng:  
Ni trưởng THÍCH NỮ MINH LIÊN 
(Tịnh xá Ngọc Phương) 

- Đệ tam Tôn chứng:  
Ni sư THÍCH NỮ NGÔN LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Tháp)
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- Đệ tứ Tôn chứng:  
Ni sư THÍCH NỮ TÍN LIÊN    
(Tịnh xá Ngọc Phương)

- Đệ ngũ Tôn chứng: 
Ni sư THÍCH NỮ PHỤNG LIÊN  
(Tịnh xá Ngọc Phương)

- Đệ lục Tôn chứng: 
Ni sư THÍCH NỮ HÒA LIÊN 
(VP.2 TƯ GHPGVN)

- Đệ thất  Tôn chứng: 
Ni sư THÍCH NỮ TUỆ LIÊN   
(Tịnh xá Ngọc Phương) 
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Chịu trách nhiệm nội dung:
TT. Thích Thiện Quý

TT. Thích Quang Thạnh

Biên tập:
TT. Thích Nhật Từ

Trình bày:
Ngọc Ánh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HCM
VIỆT NAM QUỐC TỰ

244 đường Ba tháng Hai, quận 10, TP.HCM
Website: www.pgtphcm.vn  

Email: ghpgtphcm@gmail.com
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